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Chương 1

SỰ ĐIỆN LI

Câu 321. Chỉ ra nội dung sai :

A. Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch của chúng có các ion.

B. Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.

C. Độ điện li ( của các chất điện li khác nhau nằm trong khoảng  0 < ( ( 1.

D. Cân bằng điện li là cân bằng động.

Câu 322. Khi pha loãng dung dịch, độ điện li của các chất điện li :

A. đều tăng.

B. đều giảm.

C. không thay đổi.

D. tăng hay giảm phụ thuộc vào từng chất điện li.

Câu 323. Chất điện li yếu có độ điện li ( nằm trong khoảng :

A. 0 ( ( ( 1.

B. 0 ( ( < 1.

C. 0 < ( ( 1.

D. 0 < ( < 1.

Câu 324. Axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-út :

 
A.  Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.


      Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–.

 
B.  Axit là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–.


     Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

  
C.  Axit là chất nhường proton. Bazơ là chất nhận proton.

  
D.  Axit là chất nhận proton. Bazơ là chất nhường proton.

Câu 325. Ưu điểm của thuyết axit – bazơ theo Bron-stêt :

A. Áp dụng đúng cho trường hợp dung môi là nước.

B. Áp dụng đúng cho trường hợp dung môi khác nước.

C. Áp dụng đúng khi vắng mặt cả dung môi.

D. Cả A, B và C.

Câu 326. Chỉ ra nội dung sai :

A. Theo thuyết Bron-stêt, axit và bazơ có thể là phân tử hoặc ion.

B. Theo thuyết Bron-stêt, nước là chất lưỡng tính.

C. Thuyết Bron-stêt tổng quát hơn thuyết A-rê-ni-út.

D. Khi nghiên cứu tính chất axit – bazơ trong dung môi nước, thuyết Bron-stêt cho kết quả khác với thuyết A-rê-ni-út.

Câu 327. Theo thuyết Bron-stêt, nước đóng vai trò là chất :

A. axit.

B. bazơ.

C. trung tính.

D. lưỡng tính.

Câu 328. Đối với axit hay bazơ xác định thì hằng số axit (Ka) hay hằng số bazơ (Kb) có đặc điểm là :

A. Chỉ phụ thuộc nhiệt độ.

B. Không phụ thuộc nhiệt độ.

C. Chỉ Ka phụ thuộc nhiệt độ.

D. Chỉ Kb phụ thuộc nhiệt độ.

Câu 329. Phương trình điện li của  (Ag(NH3)2(Cl :

A. (Ag(NH3)2(Cl  (  (Ag(NH3)(Cl  +  [image: image1.wmf]3
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B. (Ag(NH3)2(Cl  (  AgCl  +  2NH3
C. (Ag(NH3)2(Cl  (  (Ag(NH3)2(+  +  Cl–
D. (Ag(NH3)2(Cl  (  Ag+  +  [Cl(NH3)2]–
Câu 330 : Thuyết A-rê-ni-út khẳng định: Trong phân tử axit luôn có nguyên tử hiđro (ý 1). Ngược lại trong phân tử chất nào mà có hiđro thì đều là chất axit (ý 2).  Vậy :

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng.

D. Cả hai ý đều sai.

Câu 331 : Một dung dịch có chứa (OH–( = 1.10–13. Dung dịch này có môi trường

A. axit.

B. kiềm.

C. trung tính.

D. chưa xác định được vì không biết (H+(.

Câu 332 : Chỉ ra nội dung sai :

 
A.  Tích số ion của nước : [image: image2.wmf]2
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B.   Tích số ion của nước không phụ thuộc vào nhiệt độ.

            C.  Tích số ion của nước là hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

            D.   Ở 250C:  [OH–] = [image: image3.wmf]2
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 : tích số ion của nước ; (H+(, (OH–( lần lượt là nồng độ của H+, OH– ở thời điểm cân bằng trong dung dịch).

Câu 333 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Dựa vào pH có thể đánh giá được môi trường của dung dịch đó.

B. pH của máu người và động vật có giá trị không đổi nghiêm ngặt.

C. Thực vật có thể sinh trưởng bình thường chỉ khi giá trị pH của dung dịch trong đất ở trong khoảng đặc trưng xác định cho mỗi loại cây.

D. Tốc độ ăn mòn kim loại trong nước tự nhiên phụ thuộc ít vào pH 
của nước.

Câu 334 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Quỳ tím là một chất chỉ thị axit – bazơ vạn năng.

B. Để xác định giá trị chính xác pH của dung dịch người ta dùng giấy tẩm chất chỉ thị axit – bazơ vạn năng.

C. Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

D. Trong môi trường axit, phenolphtalein có màu đỏ.

Câu 335 : Cho các chất : NaCH3COO, NH4Cl, NaCl, K2S, Na2CO3, KNO3, Fe(NO3)3, ZnBr2, KI. Có bao nhiêu chất khi tan trong nước tạo ra dung dịch có môi trường axit ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 336 : Dung dịch Fe(CH3COO)2 có môi trường :

A. axit.

B. bazơ.

C. trung tính.

D. chưa kết luận được vì phụ thuộc vào độ thuỷ phân của hai ion.

Câu 337 : Cho các cặp chất : HCl và Na2CO​3 ; FeSO4 và NaOH, BaCl2 và K2SO4 ; H2SO4 và HNO3; NaCl và CuSO4; CH3COOH và NaOH.

Có bao nhiêu cặp chất không cùng tồn tại trong một dung dịch.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 338 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Trong phương trình ion rút gọn của phản ứng, người ta lược bỏ những ion không tham gia phản ứng.

B. Phương trình ion rút gọn không cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

C. Trong phương trình ion rút gọn của phản ứng, những chất kết tủa, điện li yếu, chất khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.

D. Phương trình ion rút gọn chỉ áp dụng cho phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li.

Câu 339 : Muối nào sau đây khi hoà tan trong nước không bị thuỷ phân ?

A. NaCH3COO

B. Fe(NO3)3
C. KI

D. (NH4)2S

Câu 340 : Cho các muối : CuSO4, KCl, FeCl3, Al(NO​3)3, Na2CO3, NH4Cl, (NH4)2S, NaNO​3. Có bao nhiêu muối bị thuỷ phân khi hoà tan vào nước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6
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Chương 2

NHÓM NITƠ

Câu 341 : Chỉ ra nhận xét sai khi nói về tính chất của các nguyên tố nhóm nitơ : “Từ nitơ đến bitmut thì...”

A. nguyên tử khối tăng dần.

B. bán kính nguyên tử tăng dần.

C. độ âm điện tăng dần.

D. năng lượng ion hoá thứ nhất giảm dần.

Câu 342 : Nguyên tố nào trong nhóm nitơ không  có cộng hoá trị 5 trong các hợp chất ?

A. Photpho.

B. Nitơ.

C. Asen.

D. Bitmut.

Câu 343 : Trong các hợp chất, nitơ có thể thể hiện bao nhiêu số oxi hoá ?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 344 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là +5.

B. Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hoá –3, +1, +2, +3, +4, +5.

C. Các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

D. Trong nhóm nitơ, khả năng oxi hoá của các nguyên tố tăng dần từ nitơ đến photpho.

Câu 345 : Trong nhóm nitơ, nguyên tố có tính kim loại trội hơn tính phi kim là :

A. Photpho.

B. Asen.

C. Bitmut.

D. Antimon.

Câu 346 : Trong nhóm nitơ, nguyên tố thể hiện tính kim loại và tính phi kim ở mức độ gần như nhau là :

A. Photpho.

B. Antimon.

C. Asen.

D. Bitmut.

Câu 347 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Tất cả các nguyên tố nhóm nitơ đều tạo được hiđrua.

B. Các hiđrua của các nguyên tố nhóm nitơ có độ bền nhiệt tăng dần theo khối lượng phân tử.

C. Dung dịch các hiđrua của các nguyên tố nhóm nitơ có tính axit yếu.

D. Cả A, B và C.

Câu 348 : Từ nitơ đến bitmut, độ bền của các oxit :

A. có số oxi hoá +3 tăng, có số oxi hoá +5 nói chung giảm.

B. có số oxi hoá +3 giảm, có số oxi hoá +5 nói chung tăng.

C. có số oxi hoá + 3 và + 5 đều tăng.

D. có số oxi hoá + 3 và + 5 đều giảm.

Câu 349 : Oxit của nguyên tố trong nhóm nitơ có số oxi hoá +3 có tính chất của  oxit bazơ là :

A. P2O3
B. Bi2O3
C. As2O3
D. Sb2O3
Câu 350 : Trong các oxit của nguyên tố trong nhóm nitơ có số oxi hoá +3, oxit nào là lưỡng tính mà có tính bazơ trội hơn tính axit ?

A. P2O3
B. Sb2O3
C. As2O3
D. Bi2O3
Câu 351 : Trong các oxit của nguyên tố thuộc nhóm nitơ có số oxi hoá +3, oxit nào dễ dàng tan trong dung dịch axit và hầu như không tan trong dung dịch kiềm ?

A. P2O3
B. Bi2O3
C. As2O3
D. Sb2O3
Câu 352 : Trong các oxit của nguyên tố thuộc nhóm nitơ với số oxi hoá +3, oxit nào có tính lưỡng tính mà tính axit trội hơn tính bazơ ?

A. P2O3
B. Bi2O3
C. As2O3
D. Sb2O3
Câu 353 : Trong các hợp chất, nitơ có cộng hoá trị tối đa là :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 354 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Phân tử nitơ rất bền.

B. Ở nhiệt độ thường, nitơ hoạt động hoá học và tác dụng được với nhiều chất.

C. Nguyên tử nitơ là phi kim hoạt động.

D. Tính oxi hoá là tính chất đặc trưng của nitơ.

Câu 355 : Cho 2 phản ứng sau :

N2  +  3H2  (   2NH3  
(1)

N2  +  O2      ( 2NO    
(2)

A. Phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) toả nhiệt.

B. Phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.

C. Cả hai phản ứng đều thu nhiệt.

D. Cả hai phản ứng đều toả nhiệt.

Câu 356 : Ở điều kiện thường, nitơ phản ứng được với :

A. Mg

B. K

C. Li

D. F2
Câu 357 : Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ?

A. N2  +  3H2  ( 2NH3
B. N2  +  6Li  ( 2Li3N

C. N2  +  O2  (  2NO

D. N2  +  3Mg  ( Mg3N2
Câu 358 : Có bao nhiêu oxit của nitơ không điều chế được từ phản ứng trực tiếp giữa nitơ và oxi ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 359 : Diêm tiêu chứa :

A. NaNO3
B. KCl

C. Al(NO3)3
D. CaSO​4
Câu 360 : Viết công thức các chất là sản phẩm của phản ứng sau :

      
      
 NaNO2  +  NH4Cl  
[image: image5.wmf]o
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A. NaCl, NH4NO2
B. NaCl, N2(, 2H2O

C. NaCl, NH3(, HNO2
D. 2NaCl,  2NH3(, N2O3,  H2O

Câu 361 : Trong công nghiệp, phần lớn lượng nitơ sản xuất ra được dùng để :

A. làm môi trường trơ trong luyện kim, điện tử...

B. tổng hợp phân đạm.

C. sản xuất axit nitric.

D. tổng hợp amoniac.

Câu 362 : Một lít nước ở 200C hoà tan được bao nhiêu lít khí amoniac ?

A. 200

B. 400

C. 500

D. 800

Câu 363 : Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là :

A. Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.

B. Giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

C. Giấy quỳ mất màu.

D. Giấy quỳ không chuyển màu.

Câu 364 : Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện 

A. khói màu trắng.

B. khói màu tím.

C. khói màu nâu.

D. khói màu vàng.

Câu 365 : Khi nhỏ dung dịch amoniac (dư) vào dung dịch muối nào sau đây thì thấy xuất hiện kết tủa ?

A. AgNO3
B. Al(NO3)3
C. Ca(NO​3)3
D. Cả A, B và C

Câu 366 : Trong ion phức (Cu(NH3)4(2+, liên kết giữa các phân tử NH3 và Cu2+ là:

A. Liên kết ion.

B. Liên kết cộng hoá trị.

C. Liên kết cho – nhận.

D. Liên kết kim loại.

Câu 367 : Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo, học sinh quan sát thấy hiện tượng : NH3 tự bốc cháy (ý 1) tạo ra khói trắng (ý 2). Phát biểu này :

A. Có ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Có ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều sai.

D. Cả hai ý đều đúng.

Câu 368 : Cho các oxit : Li2O, MgO, Al2O3, CuO, PbO, FeO. Có bao nhiêu oxit bị khí NH​3 khử ở nhiệt độ cao ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 369 : Từ NH3 điều chế được hiđrazin có công thức phân tử là :

A. NH4OH

B. N2H4
C. NH2OH

D. C6H5NH2
Câu 370 : Có thể làm khô khí NH3 bằng :

A. H2SO4 đặc

B. P2O5
C. CaO

D. CuSO4 khan

Câu 371 : Trong phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2, người ta sử dụng chất 
xúc tác là :

A. nhôm

B. sắt

C. platin

D. niken

Câu 372 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Muối amoni là những hợp chất cộng hoá trị.

B. Tất cả muối amoni đều dễ tan trong nước.

C. Ion amoni không có màu.

D. Muối amoni khi tan điện li hoàn toàn.

Câu 373 : Bột nở để làm cho bánh trở nên xốp chứa muối 

A. NaHCO3
B. NH4HCO3
C. (NH4)2CO3
D. Na2CO3
Câu 374 : Để điều chế N2O ở trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối :

A. NH4NO2
B. (NH4)2CO3
C. NH4NO3
D. (NH4)2SO4
Câu 375 : Khi đun nóng muối nào sau đây có hiện tượng thăng hoa ?

A. NH4Cl

B. NH4NO2
C. NH4NO3
D. NH4HCO3
Câu 376 : Trong phân tử HNO3, nitơ có :

A. hoá trị 4 và số oxi hoá +5.

B. hoá trị 5 và số oxi hoá +4.

C. hoá trị 4 và số oxi hoá +4.

D. hoá trị 5 và số oxi hoá +5.

Câu 377 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Axit nitric là axit có tính oxi hoá mạnh.

B. Tuỳ thuộc vào nồng độ của axit và bản chất của chất khử mà HNO3 có thể bị khử đến một số sản phẩm khác nhau của nitơ.

C. Trong HNO3, ion H+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion [image: image7.wmf]3
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D. Thông thường khi tác dụng với kim loại, axit HNO3 đặc bị khử đến NO2, còn axit HNO3 loãng bị khử đến NO.

Câu 378 : Nước cường toan là hỗn hợp gồm :

A. một thể tích HNO3 đặc và 1 thể tích HCl đặc.

B. một thể tích HNO3 đặc và 3 thể tích HCl đặc.

C. một thể tích HCl đặc và 3 thể tích HNO3 đặc.

D. một thể tích HCl đặc và 5 thể tích HNO3 đặc.

Câu 379 : Phát biểu : “Khi thêm từng giọt dầu thông vào HNO3 đặc để trong bát sứ thì mỗi giọt sẽ tự bốc cháy mạnh (ý 1) cho ngọn lửa có nhiều muội 
(ý 2)”. 

Phát biểu này 

A. có ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. có ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. có 2 ý đều đúng.

D. có 2 ý đều sai.

Câu 380 : Phần lớn HNO3 sản xuất trong công nghiệp được dùng để điều chế 

A. phân bón.

B. thuốc nổ.

C. thuốc nhuộm.

D. dược phẩm.

Câu 381 : HNO3 được sản xuất từ amoniac. Quá trình sản xuất gồm 

A. 2 giai đoạn.

B. 3 giai đoạn.

C. 4 giai đoạn.

D. 5 giai đoạn.

Câu 382 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Tất cả các muối nitrat đều tan tốt trong nước và là chất điện li mạnh.

B. Muối nitrat đều không có màu.

C. Độ bền nhiệt của muối nitrat phụ thuộc vào bản chất của cation kim loại tạo muối.

D. Muối nitrat là các chất oxi hoá mạnh.

Câu 383 : Cho các muối nitrat : NaNO3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3, KNO3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3. Có bao nhiêu muối nitrat khi bị nhiệt phân sinh ra oxit kim loại, NO2 và O2?

A. 2

B. 4

C. 5


D. 6

Câu 384 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử.

B. Trong photpho trắng các phân tử P4 liên kết với nhau bằng lực Van de Van yếu.

C. Photpho trắng rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da.

D. Dưới tác dụng của ánh sáng, photpho đỏ chuyển dần thành photpho trắng.

Câu 385 : Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong :

A. dầu hoả.

B. nước.

C. benzen.

D. ete.

Câu 386 : Chất nào bị oxi hoá chậm và phát quang màu lục nhạt trong bóng tối ?

A. P trắng

B. P đỏ

C. PH3
D. P2H4
Câu 387 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Photpho đỏ có cấu trúc polime.

B. Photpho đỏ không tan trong nước, nhưng tan tốt trong các dung môi hữu cơ như benzen, ete...

C. Photpho đỏ độc, kém bền trong không khí ở nhiệt độ thường.

D. Khi làm lạnh, hơi của photpho trắng chuyển thành photpho đỏ.

Câu 388 : Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ là do :

A. độ âm điện của photpho lớn hơn của nitơ.

B. ái lực electron của photpho lớn hơn của nitơ.

C. liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ.

D. tính phi kim của nguyên tử photpho mạnh hơn của nitơ.

Câu 389 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Photpho đỏ hoạt động hơn photpho trắng.

B. Photpho chỉ thể hiện tính oxi hoá.

C. Photpho đỏ không tan trong các dung môi thông thường.

D. Ở điều kiện thường, photpho đỏ bị oxi hoá chậm trong không khí và phát quang màu lục nhạt trong bóng tối.

Câu 390 : Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất 

A. diêm.

B. đạn cháy.

C. axit photphoric.

D. phân lân.

Câu 391 : Trong diêm, photpho đỏ có ở đâu ?

A. Thuốc gắn ở đầu que diêm.

B. Thuốc quẹt ở vỏ bao diêm.

C. Thuốc gắn ở đầu que diêm và thuốc quẹt ở vỏ bao diêm.

D. Trong diêm an toàn không còn sử dụng photpho do nó độc.

Câu 392 : Phản ứng xảy ra đầu tiên khi quẹt que diêm vào vỏ bao diêm là :

A. 4P  +  3O2  (  2P2O3
B. 4P  +  5O2  (  2P2O5
C. 6P  +  5KClO3  (  3P2O5  +  5KCl

D. 2P  +  3S  (  P2S3
Câu 393 : Hai khoáng vật chính của photpho là :

A. Apatit và photphorit.

B. Photphorit và cacnalit.

C. Apatit và đolomit.

D. Photphorit và đolomit.

Câu 394 : Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng sau :

A. 3P  +  5HNO3  +  2H2O  (  3H3PO4  +  5NO

B. Ca3(PO​4)2  +  3H2SO4  (  2H3PO4  +  3CaSO4 (
C. 4P  +  5O2  (  P2O5 

      P2O5  +  3H2O  (  2H3PO4
D. 2P  +  5Cl2  (  2PCl5
PCl5  +  4H2O  (  H3PO4  +  5HCl

Câu 395 : Urê được điều chế từ :

A. khí amoniac và khí cacbonic.

B. khí amoniac và axit cacbonic.

C. khí cacbonic và amoni hiđroxit.

D. axit cacbonic và amoni hiđroxit.

Câu 396 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Supephotphat đơn chứa Ca(H2PO4)2 và CaSO4; supephotphat kép chứa Ca(H2PO4)2.

B. Thành phần chính của supephotphat đơn và supephotphat kép là muối canxi hiđrophotphat.

C. Supephotphat đơn sản xuất qua hai giai đoạn.

D. Supephotphat đơn và supephotphat kép đều sản xuất qua hai giai đoạn.

Câu 397 : Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % của :

A. K

B. K+
C. K2O

D. KCl

Câu 398 : Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa 

A. KNO3
B. KCl

C. K​2CO3
D. K2SO4
Câu 399 : Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của :

A. P

B. P2O5
C. [image: image8.wmf]3
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D. H3PO4
Câu 400 : Muối (NH4)KHPO4 là loại phân bón :

A. Phân hỗn hợp.

B. Phân phức hợp.

C. Phân NPK.

D. Supephotphat.
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Chương 3

NHÓM CACBON

Câu 401 : Nguyên tử nguyên tố nào sau đây ở trạng thái kích thích có số electron hoá trị bằng số obitan hoá trị ?

A. Si

B. C

C. Pb

D. Cả A, B và C

Câu 402 : Ngoài khả năng tạo liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử của nguyên tố khác, các nguyên tử nguyên tố nào trong nhóm cacbon còn có thể liên kết với nhau thành mạch ?

A. Cacbon.

B. Silic.

C. Gemani.

D. Cả A, B và C.

Câu 403 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Trong mỗi lớp của tinh thể than chì, mỗi nguyên tử cacbon liên kết theo kiểu cộng hoá trị với ba nguyên tử cacbon lân cận.

B. Trong tinh thể than chì, khoảng cách giữa hai nguyên tử cacbon thuộc hai lớp lân cận ngắn hơn độ dài liên kết C – C.

C. Trong tinh thể than chì, các lớp liên kết với nhau bằng lực Van de Van  yếu.

D. Than chì được dùng làm điện cực, chế chất bôi trơn,... 

Câu 404 : Loại than nào được dùng làm chất độn khi lưu hoá cao su, để sản xuất mực in, xi đánh giày... ?

A. Than cốc.

B. Than gỗ.

C. Than muội.

D. Than chì.

Câu 405 : Than muội được điều chế bằng cách :

A. Nung than chì ở 30000C dưới áp suất 70 000 – 100 000 atm.

B. Nung than cốc ở 25000C – 30000C trong lò điện, không có không khí.

C. Nung than mỡ ở 10000C – 12500C trong lò điện, không có không khí.

D. Nhiệt phân metan có xúc tác.

Câu 406 : Công thức cấu tạo của phân tử CO được biểu diễn như sau :
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Câu 407 : Trong phòng thí nghiệm, CO được điều chế bằng phản ứng :


A.  2C  +  O2  [image: image11.wmf]0
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 2CO

B.  C  +  H2O  [image: image12.wmf]0
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 CO + H2

C.  HCOOH    
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  CO + H2O


D.  2CH4  +  3O2 [image: image14.wmf]0
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 2CO  +  4H2O

Câu 408 : Nước đá khô là :

A. CO2 rắn.

B. NH3 rắn.

C. CF2Cl2 rắn.

D. F2O rắn.

Câu 409. Sođa là muối :

A. NaHCO3
B. Na2CO3
C. NH4HCO3
D. (NH4)2CO3
Câu 410. Thuốc muối nabica để chữa bệnh đau dạ dày chứa muối :

A. Na2CO3
B. (NH4)2CO3
C. NaHCO3
D. NH4HCO3
Câu 411. Muối nào có tính chất lưỡng tính ?

A. NaHSO4
B. Na2CO3
C. NaHCO3
D. Không phải các muối trên

Câu 412. Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là 

A. oxi.

B. cacbon.

C. silic.

D. sắt.

Câu 413. Silic đioxit là chất ở dạng 

A. vô định hình.

B. tinh thể nguyên tử.

C. tinh thể phân tử.

D. tinh thể ion.

Câu 414. Silicagen là 

A. SiO2
B. H2SiO3. nH2O

C. SiO2. nH2O (n < 1)

D. SiO2. nH2O (n > 1)

Câu 415 : “Thuỷ tinh lỏng” là :

A. silic đioxit nóng chảy.

B. dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3.

C. dung dịch bão hoà của axit silixic.

D. thạch anh nóng chảy.

Câu 416 : Thành phần hoá học của loại thuỷ tinh thường được biểu diễn gần đúng bằng công thức :

A. SiO2.CaO.6Na2O

B. CaO.2Na2O.6SiO2
C. CaO.6SiO2.2Na2O

D. 2Na2O.CaO.6SiO2
Câu 417 : Sau khi nung, gạch và ngói thường có màu đỏ gây nên bởi thành phần nào có trong đất sét ?

A. Nhôm oxit.

B. Silic đioxit.

C. Sắt oxit.

D. Magie oxit.

Câu 418 : Men có thành phần chính giống :

A. sành.

B. sứ.

C. thuỷ tinh.

D. pha lê.

Câu 419 : Thành phần chính của xi măng Pooclăng gồm :

A. Canxi silicat và magie aluminat.

B. Magie silicat và nhôm aluminat.

C. Canxi silicat và canxi aluminat.

D. Nhôm silicat và canxi aluminat.

Câu 420 : Quá trình đông cứng xi măng chủ yếu là :

A. Xảy ra sự kết hợp của các chất có trong thành phần của xi măng với nhau dưới xúc tác của nước.

B. Sự kết hợp của các chất có trong xi măng với nước, tạo nên những tinh thể hiđrat.

C. Quá trình đóng rắn do sự bay hơi nước.

D. Quá trình đóng rắn dưới tác dụng của khí cacbonic trong không khí.
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Chương 4

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

Câu 421 : Cho các chất : C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3, CaC2. Có bao nhiêu chất hữu cơ ?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 422 : Đâu không phải là đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ ?

A. Nhất thiết phải chứa cacbon.

B. Liên kết hoá học ở các hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.

C. Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra hoàn toàn, theo một hướng nhất định.

D. Không tan hoặc ít tan trong nước.

Câu 423 : Cho các chất : CH4, C2H6, C2H2, C12H6, C6H12, C6H6, C4H10, C6H8, C20H42, C20H36, C20H30. 

Có bao nhiêu chất là đồng đẳng của nhau ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 424 : Những chất đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng :

A. công thức cấu tạo.

B. công thức phân tử.

C. công thức hoá học.

D. công thức lập thể.

Câu 425 : Cấu tạo hoá học là :

A. Bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

C. Số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

D. Các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 426 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Xen phủ trục và xen phủ bên đều tạo ra liên kết (.

B. Xen phủ trục và xen phủ bên đều tạo ra liên kết (.

C. Xen phủ trục tạo liên kết ( và xen phủ bên tạo liên kết (.

D. Xen phủ trục tạo liên kết ( và xen phủ bên đều tạo liên kết (.

Câu 427 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Trong liên kết đơn và liên kết bội đều có liên kết (.

B. Trong liên kết đơn và liên kết bội đều có liên kết (.

C. Trong liên kết đơn chỉ có liên kết ( và liên kết bội chỉ có liên kết (.

D. Trong liên kết đơn chỉ có liên kết ( và liên kết bội chỉ có liên kết (.

Câu 428 : Đâu không phải là đồng phân cấu tạo ?

A. Đồng phân nhóm chức.

B. Đồng phân lập thể.

C. Đồng phân mạch cacbon.

D. Đồng phân vị trí nhóm chức.

Câu 429 : Các đồng phân lập thể có 

A. cấu tạo hoá học khác nhau.

B. cấu tạo hoá học giống nhau.

C. cấu trúc không gian khác nhau.

D. cấu trúc không gian giống nhau.

Câu 430 : Cấu trúc hoá học cho biết :

A. cấu tạo hoá học.

B. sự phân bố trong không gian của các nguyên tử trong phân tử.

C. bản chất và số lượng các nguyên tử trong phân tử.

D. cả A, B và C.
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Chương 5

HIĐROCACBON NO

Câu 431 : Các nguyên tử cacbon trong ankan ở trạng thái 

A. lai hoá sp.

B. lai hoá sp2.

C. lai hoá sp3.

D. không lai hoá. 

Câu 432 : Trong phân tử ankan, các góc hoá trị  CCC  , CCH  , HCH  đều gần bằng :

A. 900
B. 109,50
C. 1200
D. 1800
Câu 433 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Các nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đơn C – C có thể quay tương đối tự do quanh trục liên kết đó tạo ra vô số cấu dạng 
khác nhau.

B. Cấu dạng che khuất bền hơn cấu dạng xen kẽ.

C. Không thể cô lập riêng từng cấu dạng được.

D. Phân tử metan không có cấu dạng.

Câu 434 : Đối với ankan, theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử thì 

A. nhiệt độ sôi tăng dần, khối lượng riêng giảm dần.

B. nhiệt độ sôi giảm dần, khối lượng riêng tăng dần

C. nhiệt độ sôi và khối lượng riêng đều tăng dần.

D. nhiệt độ sôi và khối lượng riêng đều giảm dần.

Câu 435 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Các ankan đều nhẹ hơn nước.

B. Ankan là những dung môi có cực.

C. Ankan là những chất có màu.

D. Ankan tan được trong nước.

Câu 436 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Ankan là những chất ưa nước.

B. Ankan hoà tan được nhiều chất không phân cực.

C. Ankan là những chất ưa bám dính vào quần, áo, lông, da.

D. Những ankan lỏng có thể thấm được qua da và màng tế bào.

Câu 437 : Ankan còn có tên là parafin, nghĩa là :

A. sinh ra từ dầu mỏ.

B. trơ về mặt hoá học.

C. ít ái lực hoá học.

D. không tan trong nước.

Câu 438 : Clorofom là :

A. CH3Cl

B. CCl4
C. CHCl3
D. CH2Cl2
Câu 439 : Chỉ ra nội dung sai, khi nói về phản ứng halogen hoá ankan :

A. Clo thế cho H ở cacbon các bậc khác nhau.

B. Brom hầu như chỉ thế cho H ở cacbon bậc thấp.

C. Flo phản ứng mãnh liệt nên phân huỷ ankan thành C và HF.

D. Iot quá yếu nên không phản ứng với ankan.

Câu 440 : Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan bất kì thì tạo ra 

A. số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

B. số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.

C. số mol CO2 bằng số mol H2O.

D. số mol CO​2 lớn hơn hay nhỏ hơn số mol H2O phụ thuộc vào từng ankan cụ thể.

Câu 441 : Khi nung natri axetat với vôi tôi xút, tạo ra khí 

A. axetilen.

B. etan.

C. metan.

D. etilen.

Câu 442 : Chỉ ra nội dung sai khi nói về phân tử xiclohexan :

A. Sáu nguyên tử cacbon nằm trên một mặt phẳng.

B. Không tham gia phản ứng cộng mở vòng với nước brom.

C. Tham gia phản ứng thế với clo dưới tác dụng của ánh sáng.

D. Nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hoá sp3.

Câu 443 : Có bao nhiêu đồng phân xicloankan có cùng công thức phân tử C​6H12 ?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 444 : Xicloankan nào sau đây có thể làm mất màu nước brom ở điều kiện thường ?

A. Xiclobutan.

B. Xiclopropan.

C. Xiclopentan.

D. Cả A, B và C.

Câu 445 : Xicloankan nào sau đây khi tham gia phản ứng cộng với hiđro (xúc tác Ni, t0) cho 1 sản phẩm duy nhất ?

A. Xiclopropan.

B. Metylxiclopropan.

C. Xiclobutan.

D. Xiclopentan.

Câu 446 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Xicloankan là những hiđrocacbon mạch vòng.

B. Xicloankan là hiđrocacbon có công thức chung CnH2n (n ( 3).

C. Xicloankan là hiđrocacbon có 1 vòng hoặc nhiều vòng.

D. Trong phân tử xicloankan các nguyên tử cacbon cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 447 : Chất sau :

                  có tên gọi là :

A. Xiclohexan.

B. 1, 1, 2-trimetylxiclopropan.

C. 1, 2, 2-trimetylxiclopropan.

D. 1, 2-đimetylmetylxiclopropan.

Câu 448 : Cho các xicloankan :

Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng cộng với hiđro (xúc tác Ni, t0) ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 449 : Các xicloankan đều :

A. không làm mất màu nước brom.

B. không tham gia phản ứng thế bởi halogen.

C. không làm mất màu dung dịch KMnO4.

D. không tan trong nước và trong dung môi hữu cơ, nhưng lại là dung môi tốt.

Câu 450 : Chỉ ra nội dung đúng:

A. Từ xiclohexan có thể điều chế được benzen, còn từ benzen không điều chế được xiclohexan.

B. Từ benzen điều chế được xiclohexan, còn từ xiclohexan không điều chế được benzen.

C. Từ xiclohexan điều chế được benzen và ngược lại.

D. Không điều chế được benzen từ xiclohexan và ngược lại.
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Chương 6

HIĐROCACBON KHÔNG NO

Câu 451 : Trong phân tử anken, hai nguyên tử cacbon mang nối đôi ở trạng thái 

A. lai hoá sp.

B. lai hoá sp2.

C. lai hoá sp3.

D. không lai hoá.

Câu 452 : Hai nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đôi C = C không quay tự do được quanh trục liên kết, do bị cản trở bởi 

A. liên kết đơn.

B. liên kết đôi.

C. liên kết (.

D. liên kết (.

Câu 453 : Ở phân tử etilen :

A. hai nguyên tử C và hai nguyên tử H ở vị trí trans với nhau nằm trên một mặt phẳng, hai nguyên tử H còn lại nằm trên mặt phẳng khác.

B. hai nguyên tử C và hai nguyên tử H ở vị trí cis với nhau nằm trên một mặt phẳng, hai nguyên tử H còn lại nằm trên một mặt phẳng khác.

C. hai nguyên tử C và bốn nguyên tử H đều cùng nằm trên một mặt phẳng.

D. hai nguyên tử C nằm trên một mặt phẳng, còn bốn nguyên tử H lại nằm trên một mặt phẳng khác.

Câu 454 : Có bao nhiêu đồng phân anken cùng có công thức phân tử C5H10 ?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 455 : Anken sau đây có đồng phân hình học :

A. pent-1-en.

B. pent-2-en.

C. 2-metylbut-2-en.

D. 3-metylbut-1-en.

Câu 456. Hiđrocacbon có công thức phân tử C4H8 có số đồng phân là :

A. 3



B. 4



C. 5



D. 6

Câu 457. Số đồng phân anken có công thức phân tử là C5H10 mà có nối đôi C = C giữa mạch là : 

A. 1 



B. 2



C. 3



D. 4

Câu 458. Chỉ ra nội dung sai :

A. Các anken đều nhẹ hơn nước.

B. Anken và dầu mỡ hoà tan tốt lẫn nhau.

C. Anken là những chất có màu.

D. Liên kết đôi C = C là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng đặc trưng cho anken.

Câu 459. Hiđrocacbon nào có tên lịch sử là olefin ?

A. Ankan.


B. Anken.



C. Ankin. 



D. Aren.

Câu 460. Olefin có tính chất :

A. Làm mất màu brom trong nước, không làm mất màu brom trong CCl4.

B. Làm mất màu brom trong CCl4​, không làm mất màu brom trong nước.

C. Làm mất màu brom trong H2O, cũng như trong CCl4.

D. Không làm mất màu brom trong H2O, cũng như trong CCl4.

Câu 461. Để phân biệt khí SO2 và khí C2H4, có thể dùng :


A.  dung dịch KMnO4.





 
B.  dung dịch brom.

 
C.  dung dịch brom trong CCl4.

 
D.  cả A, B, C đều được.

Câu 462. Cho eten tác dụng với dung dịch kali pemanganat loãng, nguội, tạo ra sản phẩm hữu cơ là :

A. Etylen glicol.






B. Etilen oxit.

C. Axit oxalic.






D. Anđehit oxalic.

Câu 463. Trong các hoá chất hữu cơ do con người sản xuất ra, hoá chất đứng hàng đầu về sản lượng là :

A. Metan.







B. Eten.

C. Axetilen.






D. Benzen.

Câu 464. Cho các ankađien : anlen, butađien, isopren, penta-1,4-đien. Có bao nhiêu ankađien liên hợp ?
A. 1 




B. 2




C. 3 




D. 4

Câu 465. Chỉ ra nội dung sai khi nói về phân tử butađien :

A. Bốn nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hoá sp2.

B. Cả mười nguyên tử đều nằm trên cùng một mặt phẳng.

C. Ở mỗi nguyên tử cacbon còn 1 obitan p có trục vuông góc với mặt phẳng phân tử.

D. Các obitan p còn lại xen phủ với nhau từng đôi một để tạo thành 2 liên kết ( riêng lẻ.

Câu 466. Phản ứng cộng halogen và hiđro halogenua của butađien và isopren có đặc điểm :

A. Ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1,2 ; ở nhiệt độ cao thì ưu tiên tạo ra sản phẩm cộng 1,4.

B. Ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1,4 ; ở nhiệt độ cao thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1,2.

C. Luôn có sản phẩm chính là sản phẩm cộng 1,2.

D. Luôn có sản phẩm chính là sản phẩm cộng 1,4.

Câu 467. Khi có mặt chất xúc tác, ở nhiệt độ và áp suất thích hợp, butađien và isopren tham gia phản ứng trùng hợp chủ yếu theo kiểu cộng :

A. 1,2 





B. 1,3 




C. 1,4




D. 3,4

Câu 468. Chỉ ra nội dung sai :

A. Tecpen là nhóm các hiđrocacbon không no.

B. Tecpen có công thức chung là (C5H10)n.

C. Tecpen có nhiều trong tinh dầu thảo mộc.

D. Phân tử tecpen có cấu tạo mạch hở hoặc mạch vòng và có chứa các liên kết đôi C =C.

Câu 469. Trong tinh dầu hoa hồng có 
A. geraniol.



B. xitronelol.



C. mentol.


D. limonen.

Câu 470. Trong tinh dầu bạc hà có :

A. geraniol và xitronelol.




B. caroten và licopen.

C. mentol và menton.





D. oximen và limonen.

Câu 471. Trong phản ứng cộng hiđro vào ankin (ở nhiệt độ thích hợp) :

A. dùng xúc tác Ni tạo ra ankan, dùng xúc tác Pd/PbCO3 tạo ra anken.

B. dùng xúc tác Ni tạo ra anken, dùng xúc tác Pd/PbCO3 tạo ra ankan.

C. dùng xúc tác Ni hay Pd/PbCO3 đều tạo ra ankan.

D. dùng xúc tác Ni hay Pd/PbCO3 đều tạo ra anken.

Câu 472. Phản ứng của C2H5 – C ( C – C2H5 với Br2 để tạo ra sản phẩm       C2H5–CBr2–CBr2–C2H5  cần thực hiện trong điều kiện :

A. dùng brom khan.




B. dùng dung dịch brom.

C. ở nhiệt độ thấp.

D. ở nhiệt độ cao.

Câu 473. Phương pháp chính để sản xuất axetilen trong công nghiệp hiện nay là dựa vào phản ứng :

A. CaC2  +  2H2O  (  Ca(OH)2  +  C​2H2
B. 2CH4  [image: image15.wmf]0

1500C

¾¾¾¾®

  C2H2  +  3H2
C. C2H6  [image: image16.wmf]0

t, xt

¾¾¾®

 C2H2  +  2H2
D. C2H4  [image: image17.wmf]0

t, xt

¾¾¾®

 C2H2  +  H2
Câu 474. Đất đèn có thành phần chính là :

A. Silic đioxit.   

B. Canxi cacbua.



C. Sắt oxit.



D. Canxi oxit.

Câu 475. Cho các chất : CH4, C2H4, C2H2, C6H6. Chất khi cháy tạo ra ngọn lửa sáng nhất là :

A. CH4 



B. C2H4 



C. C2H2



D. C6H6
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Chương 7

HIĐROCACBON THƠM

 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN

Câu 476. Trong phân tử benzen, sáu obitan p của 6 nguyên tử cacbon xen phủ bên với nhau tạo thành 
A. hệ liên hợp ( chung cho cả vòng.

B. 3 liên kết ( riêng lẻ.

C. 3 liên kết ( liên hợp.

D. 3 liên kết ( nối tiếp nhau.

Câu 477. Liên kết ( ở benzen 

A. tương đối bền vững hơn so với liên kết ( ở anken, nhưng kém bền hơn so với liên kết ( ở ankin.

B. tương đối bền vững hơn so với liên kết ( ở ankin, nhưng kém bền hơn so với liên kết ( ở anken.

C. tương đối bền vững hơn so với liên kết ( ở anken và cả ở ankin.

D. kém bền vững hơn so với liên kết ( ở anken và cả ở ankin.

Câu 478. Trong phân tử benzen :
A. chỉ 6 nguyên tử C nằm cùng trên một mặt phẳng.

B. chỉ 6 nguyên tử H cùng nằm trên một mặt phẳng.

C. cả 6 nguyên tử C và 6 nguyên tử H cùng nằm trên một mặt phẳng.

D. sáu nguyên tử C nằm trên một mặt phẳng, còn 6 nguyên tử H cùng nằm trên một mặt phẳng khác.

Câu 479. Có bao nhiêu aren có công thức phân tử C8H10 ?
A. 1



B. 3




C. 4




D. 5

Câu 480. Chỉ ra nội dung sai :

Benzen và ankylbenzen là những chất 
A. không màu.

B. hầu như không tan trong nước.

C. không mùi.

D. không phản ứng với dung dịch brom.

Câu 481. Benzen phản ứng được với :
A. brom khan.



B. dung dịch brom.

C. dung dịch brom khi có Fe xúc tác.

D. brom khan khi có Fe xúc tác.

Câu 482. Có thể điều chế benzyl bromua từ toluen và 

A. brom khan trong điều kiện được chiếu sáng.

B. dung dịch brom trong điều kiện được chiếu sáng.

C. brom khan có Fe làm xúc tác.

D. dung dịch brom có Fe làm xúc tác.

Câu 483. Trong phản ứng nitro hoá benzen

A. H2SO4 đậm đặc đóng vai trò là chất hút nước.

B. H2SO4 đậm đặc đóng vài trò là chất xúc tác.

C. H2SO4 đậm đặc đóng vai trò là chất hút nước và là chất xúc tác.

D. không cần H2SO4 đậm đặc, chỉ cần HNO3 đặc, nóng.

Câu 484. Tính chất không phải tính thơm là :
A. Tương đối dễ tham gia phản ứng thế.

B. Khó tham gia phản ứng cộng. 

C. Có mùi thơm.

D. Tương đối bền vững với các chất oxi hoá.

Câu 485. Chất nào khi cháy trong không khí thường tạo ra nhiều muội than ?

A. Metan.



B. Benzen.


C. Etilen.



D. Axetilen.

Câu 486. Có thể phân biệt 3 chất sau : benzen, stiren, toluen bằng dung dịch 
A. brom trong nước.




B. brom trong CCl4.

C. kali pemanganat.




D. axit nitric đặc.

Câu 487. Chất hữu cơ nào được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT ?
A. Benzen.



B. Toluen.



C. Stiren.



D. Xilen.

Câu 488. Stiren không có khả năng phản ứng với :

A. dung dịch brom.


B. brom khan có Fe xúc tác.

C. dung dịch AgNO3/NH3.

D. dung dịch KMnO4.

Câu 490. Chất nào khi sục vào dung dịch AgNO3 trong amoniac có xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt ?

A. Etan.




B. Axetilen.



C. Etilen.


D. Benzen.

Câu 491. Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 ?
A. CH ( CH





B. CH ( C – C2H3
C. CH3 – C ( C – CH3




D. Cả ba chất đều phản ứng được.

Câu 492. Cao su buna – S là sản phẩm của phản ứng :
A. Trùng hợp CH2 = CH – CH = CH2.

B. Trùng hợp  
CH = CH2. 

C. Đồng trùng hợp CH2 = CH – CH = CH2 và
    CH = CH2.

D. Lưu hoá cao su buna bằng lưu huỳnh.

Câu 493. Benzyl halogenua (C6H5–X) khi tham gia phản ứng thế với (Br2/Fe ; HNO3 đặc/ H2SO4 đặc ;...) thì nhóm thế thứ hai sẽ được định hướng vào vị trí :
A.  o-


B.  p-
C.  m-


D.  o- và p-
Câu 494. Naphtalen tham gia các phản ứng thế 

A. dễ hơn so với benzen, sản phẩm thế vào vị trí ( là sản phẩm chính.

B. khó hơn so với benzen, sản phẩm thế vào vị trí ( là sản phẩm chính.

C. khó hơn so với benzen, sản phẩm thế vào vị trí ( là sản phẩm chính.

D. dễ hơn so với benzen, sản phẩm thế vào vị trí ( là sản phẩm chính.

Câu 495. Chất nào sau đây chỉ phản ứng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ          80 - 1000C ?

A. Benzen.


B. Naphtalen.


C. Toluen.



D. Stiren.

Câu 496. Chất nào phản ứng được với dung dịch KMnO4 ?

A. Benzen.


B. Naphtalen.



C. Etylbenzen.


D. Không có chất nào.

Câu 497. Phương pháp chủ yếu chế hoá dầu mỏ là :

A. Rifominh.
  

B. Crackinh nhiệt.
   

C. Crackinh xúc tác.



D. Cả A, B, C. 

Câu 498. Đâu không phải là phản ứng của quá trình rifominh ?

 
A.   

  
              (CH3)2CHCH2CH(CH3)2







+  H2
                                                                               

 
B.   CH3[CH2]5CH3              CH2 = CH2  +  CH3CH2CH2CH2CH3

C. 
                        +  3H2



D.   CH3[CH2]5CH3 
                             +  4H2
Câu 499. Hiđrocacbon có chỉ số octan cao nhất là :
A. Ankan.


B. Xicloankan.



C. Anken.


D. Aren.

Câu 500. Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa phía nam nước ta có đặc điểm :

A. Chứa ít ankan cao, chứa nhiều hợp chất của lưu huỳnh.

B. Chứa nhiều ankan cao, chứa ít hợp chất của lưu huỳnh.

C. Chứa nhiều ankan cao và hợp chất của lưu huỳnh.

D. Chứa ít ankan cao và hợp chất của lưu huỳnh.
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Chương 8

 DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Câu 501. Dẫn xuất halogen được dùng làm chất gây mê là :

A. CHCl3 


B. CH3Cl


C. CF2Cl2 



D. CFCl3
Câu 502. Dẫn xuất halogen có tác dụng diệt sâu bọ (trước đây được dùng nhiều trong nông nghiệp) là :
A. ClBrCH – CF3



B. CH3C6H2(NO2)3
C. C6H6Cl6



D. Cl2CH – CF2 – OCH3
Câu 503. Monome dùng để tổng hợp PVC là :
A. CH2 = CHCl 



B. CCl2 = CCl2
C. CH2 = CHCH2Cl

D. CF2 = CF2
Câu 504. Polime được dùng làm lớp che phủ chống bám dính cho xoong, chảo... là :

A. Poli(vinyl clorua).





B. Teflon.

C. Thuỷ tinh hữu cơ [poli(metyl metacrylat)].


D. Polietilen.

Câu 505. Dẫn xuất halogen bị thuỷ phân khi đun sôi với nước là :

 
A.  CH3CH2CH2Cl

 
B.  CH3CH = CH – CH2Cl



C.   
        Cl                



 
D.  Cả A, B, C

Câu 506. Chỉ ra phản ứng sai :

 
A.  CH3CH2Cl  +  NaOH  [image: image18.wmf]0

t

¾¾®

CH3CH2OH  +  NaCl

 
B.  CH3CH2Br  +  KOH                    CH2 = CH2  +  KBr  +  H2O


C.  CH3CH2Br  +  Mg  [image: image19.wmf]ete

¾¾®

 CH3CH2MgBr

 
D.  CH3CH2Cl  +  AgNO3                    CH3CH2NO3  +  AgCl( 

Câu 507. Có bao nhiêu ancol có cùng công thức phân tử C4H10O ?
A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 508. Chỉ ra chất nào là ancol bậc hai :
A. 3-Metylbutan-1-ol.


B. 2-Metylbutan-2-ol.

C. 3-Metylbutan-2-ol.


D. 2-Metylbutan-1-ol.

Câu 509. Ở điều kiện thường, ancol nào là chất lỏng ?
A. Etanol. 



B. Pentan-1-ol.


C. 2,6-Đimetylđecan-1-ol. 


D. Cả A, B và C.

Câu 510. Trong dung dịch ancol etylic có bao nhiêu loại liên kết hiđro ?
A. 1


B. 2


C. 3



D. 4

Câu 511. Cho các chất sau : C4H10, iso–C5H12, C4H9OH, C3H7OCH3. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :
 
A.   C4H10


 
B.  iso–C5H12

 
C.  C4H9OH


 
D.  C3H7OCH3
Câu 512. Liên kết hiđro gây ảnh hưởng rất lớn đến : 

A. tính chất hoá học của ancol.

B. tính chất vật lí của ancol.

C. tốc độ phản ứng hoá học.

D. khả năng phản ứng hoá học.

Câu 513. Các ancol ở đầu dãy đồng đẳng của ancol etylic :
A. đều nhẹ hơn nước.


B. đều nặng hơn nước.

C. chỉ có 3 ancol đầu dãy đồng đẳng nhẹ hơn nước, còn các ancol còn lại đều nặng hơn nước. 

D. có tỉ trọng bằng tỉ trọng của nước nếu đo ở cùng nhiệt độ.

Câu 514.  Liên kết hiđro không ảnh hưởng đến 
A. nhiệt độ sôi của ancol.

B. độ tan của ancol trong nước.

C. khối lượng riêng của ancol.

D. khả năng phản ứng với Na.

Câu 515. Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol metylic được biểu diễn như sau :
 A.    ...                       ...                        ...

 
     


B.    ....                              ....
 


C.    ....                  ....                 ....

 D.   Cả A, B, C.

Câu 516. Cồn 900 là hỗn hợp của :
A. 90 phần khối lượng etanol nguyên chất trong 100 phần khối lượng 
hỗn hợp.

B. 90 phần thể tích etanol nguyên chất trong 100 phần thể tích hỗn hợp.

C. 90 phần khối lượng etanol nguyên chất và 100 phần khối lượng nước nguyên chất.

D. 90 thể tích etanol nguyên chất và 100 thể tích nước nguyên chất.

Câu 517. Chỉ ra nội dung sai :
A. Những ancol mà phân tử có từ 1 đến 12 nguyên tử cacbon đều ở 
thể lỏng.

B. Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic đều nặng hơn nước.

C. Ancol metylic, ancol etylic và ancol propylic tan vô hạn trong nước.

D. Một số ancol lỏng là dung môi tốt cho nhiều chất hữu cơ.

Câu 518. Trong cồn 960 :

A. ancol là dung môi, nước là chất tan.

B. ancol là chất tan, nước là dung môi.

C. ancol và nước đều là dung môi.

D. ancol và nước đều là chất tan.

Câu 519. Bản chất của liên kết hiđro (trong nước, trong ancol, axit cacboxylic) :
A. Là sự hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương và nguyên tử O tích điện âm.

B. Là sự hút tĩnh điện giữa cation H+ và anion O2–.

C. Là liên kết cộng hoá trị phân cực giữa nguyên tử H và nguyên tử O.

D. Là liên kết cho – nhận giữa nguyên tử H và nguyên tử O.

Câu 520. Phản ứng giữa ancol với chất nào chứng tỏ trong phân tử ancol có nguyên tử hiđro linh động ?
A. Với kim loại kiềm.



B. Với axit vô cơ.

C. Với oxit của kim loại kiềm. 



D. Với dung dịch kiềm.

Câu 521. Phản ứng nào sau đây của ancol là phản ứng thế cả nhóm hiđroxyl ?
A. Phản ứng với kim loại kiềm.



B. Phản ứng với axit vô cơ.

C. Phản ứng với axit hữu cơ.


D. Phản ứng tách nước.

Câu 522. Phản ứng nào của ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic là phản ứng tách nhóm hiđroxyl cùng với một nguyên tử H trong gốc hiđrocacbon ?

A. Phản ứng tạo muối với kim loại kiềm.

B. Phản ứng tạo este.

C. Phản ứng tạo ete.

D. Phản ứng tạo anken.

Câu 523. Ancol etylic phản ứng dễ dàng nhất với axit halogenhiđric nào ?

A. HCl


B. HBr


C. HI

D. HF

Câu 524. Khi đun nóng ancol etylic với axit sunfuric đặc ở nhiệt độ khoảng 1400C, thu được sản phẩm chính là :
A. Etyl hiđrosunfat.





B. Etilen.

C. Đietyl ete.

D. Đietyl sunfat.

Câu 525. Điều chế eten từ etanol bằng cách :
A. đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở 1400C.

B. đun nóng etanol với H2SO4 loãng ở 1400C.

C. đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở 1700C.

D. đun nóng etanol với H2SO4 loãng ở 1700C.

Câu 526. Sản phẩm chính của phản ứng tách nước từ butan-2-ol là :

A. But-1-en.

 


B. But-2-en.

C. But-3-en.




D. But-4-en.


Câu 527. Trong sản phẩm của phản ứng tách H2O của butan-2-ol có thể có bao nhiêu anken ?
A. 1 


B. 2



C. 3



D. 4

Câu 528. Ancol nào mà chỉ một lượng nhỏ vào cơ thể cũng có thể gây ra mù loà, lượng lớn có thể gây tử vong ?

A. CH3OH



B. C2H5OH


C. CH3CH2CH2OH




D. CH3 – CH – CH3





                             OH

Câu 529. Có bao nhiêu chất ứng với công thức phân tử C4H10O ?

A. 4


B. 5



C. 6



D. 7

Câu 530. Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C có thể thu được bao nhiêu ete ?
A. 1 


B. 2



C. 3



D. 4

Câu 531. Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C, chủ yếu xảy ra 
phản ứng :             

                         C2H5OH  (  CH2 = CH2 + H2O
                Ngoài ra còn xảy ra các phản ứng phụ :

2C2H5OH  (  C2H5OC2H5  +  H2O

                         C2H5OH  +  6H2SO4  (  2CO2  +  6SO2  +  9H2O

Có thể chứng minh trong sản phẩm khí sinh ra có CH2 = CH2 bằng cách sục hỗn hợp khí vào :

A. dung dịch brom trong nước.


B. dung dịch brom trong CCl4.


C. dung dịch thuốc tím.

D. Cả A, B, C đều được.

Câu 532. Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol A thu được 5,28g CO2 và 2,7g H2O. Có thể kết luận A là ancol :
A. no.



B. không no.

C. đơn chức.
 


D. đa chức.

Câu 533. Cho sơ đồ chuyển hoá :

                A
               B                      C                       Pent-2-en 

Vậy A là : 

A. Pent-3-en.





B. Xiclopentan.


C. 2-Metyl-1-en.




D. Pent-1-en.

Câu 534. Cho Na tác dụng với 1,06g hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng liên tiếp của ancol etylic thấy thoát ra 224ml khí hiđro (đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là:

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C​2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. C​4H9OH và C5H11OH.

Câu 535. Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 21,6g nước và 72g hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau (phản ứng có hiệu suất 100%). Công thức phân tử của 2 ancol đó là :

A. CH4O và C2H6O.




B. CH4O và C3H8O.

C. C2H6O và C3H8O.



D. C3H8O và C4H10O.

Câu 536. Hợp chất nào sau đây thuộc loại phenol ?
A. 




  


B.     HO

      CH3




C. 
   
                           
   

D.   Cả A, B, C.

Câu 537. Ancol thơm là :

A. 

CH3

    

                             OH

B.    HO                      CH3

C.       
               CH2OH


    

D.    Cả A, B, C.

Câu 538. Trong số các chất : benzen, toluen, phenol, anilin, chất ở điều kiện thường có trạng thái tồn tại khác với ba chất còn lại là :

A. Benzen.


B. Toluen.


C. Phenol.


D. Anilin.

Câu 539. Chất gây bỏng nặng khi rơi vào da là :

A. Benzen.


B. Toluen.


C. Phenol.


D. Anilin.

Câu 540. Ở điều kiện thường, phenol là :

A. Chất lỏng không màu.



B. Chất lỏng màu hồng.

C. Tinh thể màu hồng.



D. Tinh thể không màu.

Câu 541. Khi để lâu ngoài không khí, phenol có màu :

A. đen.


B. nâu.



C. vàng.

D. hồng.

Câu 542. Khi để phenol trong không khí một thời gian, có hiện tượng :

A. bốc khói.



B. chảy rữa.



C. lên hoa.



D. phát quang.

Câu 543. Axit phenic là :

A. 
              




B.                     OH



C.     HOOC  
                   OH





D. 

Câu 544. Axit picric là :

A. 
Br

   COOH
B.
                     



C.             


D. 

Câu 545. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường thấy phenol có màu hồng, do 
A. đó là màu bản chất của phenol.

B. dưới tác dụng của ánh sáng nó biến đổi thành chất có màu hồng.

C. bị oxi hoá một phần bởi oxi không khí nên có màu hồng. 

D. tác dụng với khí cacbonic và hơi nước tạo ra chất có màu hồng.

Câu 546. Khi thổi khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat, tạo ra phenol và 

A. axit cacbonic.


B. natri hiđroxit.

C. natri hiđrocacbonat.


D. natri cacbonat.

Câu 547. Hiện tượng xảy ra khi thổi khí cacbonic và dung dịch natri phenolat :

A. Tạo ra dung dịch đồng nhất.

B. Tạo ra chất lỏng không tan và nổi lên trên.

C. Tạo ra chất lỏng không tan và chìm xuống đáy.

D. Tạo ra dung dịch bị vẩn đục.

Câu 548. Dãy chất nào được sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần ?

A.  [image: image20.wmf]3

HCO

-
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B.   C2H5OH, 
  
   OH, [image: image21.wmf]3

HCO

-

, H2CO3.

 
C.   C2H5OH, [image: image22.wmf]3
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-

,   
    OH, 
H2CO3.

 
D.   C2H5OH, [image: image23.wmf]3

HCO

-
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    OH.

Câu 549. So sánh tính axit của phenol và của ancol :
A. Tính axit của ancol mạnh hơn.

B. Tính axit của phenol mạnh hơn.

C. Tính axit của phenol và của ancol xấp xỉ nhau.

D. Chưa kết luận được vì phụ thuộc vào phenol và ancol cụ thể.

Câu 550. Trong phân tử phenol :
A. gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl, nhóm hiđroxyl không ảnh hưởng đến gốc phenyl.

B. nhóm hiđroxyl ảnh hưởng đến gốc phenyl, gốc phenyl không ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl.

C. gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl, nhóm hiđroxyl ảnh hưỏng đến gốc phenyl.

D. có ảnh hưởng qua lại giữa gốc phenyl và nhóm hiđroxyl.

Câu 551. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính axit giảm dần ?

A.  H2O, C2H5OH,
           OH.

B.  C2H5OH, H2O, 
           OH.

C. 
          OH, C2H5OH, H2O.

D. 
         OH, H2O, C2H5OH.

Câu 552. Hệ quả không phản ánh sự ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol :

A. Liên kết O – H trở nên phân cực hơn (so với ancol).

B. Mật độ electron ở vòng benzen giảm xuống.

C. Liên kết C – O trở nên bền hơn so với ở ancol.

D. Không phải A, B, C.

Câu 553. Các hợp chất dạng R – OH, hợp chất có tính axit yếu nhất khi R là :

A. Nguyên tử H. 



B. Gốc ankyl.

C. Gốc phenyl.

D. Gốc hiđrocacbon không no.

Câu 554. Tính chất hoá học của phenol chứng tỏ gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl :

A. Phản ứng với kim loại kiềm.

B. Phản ứng với dung dịch kiềm.

C. Phản ứng với nước brom.



D. Cả A và B.

Câu 555. Cho các chất : nitrobenzen, benzen, phenol, toluen. Chất dễ tham gia phản ứng với nước brom nhất là :

A. Nitrobenzen.



B. Benzen.

C. Phenol.


D. Toluen.

Câu 556. Phản ứng nào sau đây cho thấy gốc ankyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl trong phân tử ancol ?

A. Ancol phản ứng được với kim loại kiềm.

B. Ancol không phản ứng được với dung dịch kiềm.

C. Ancol không phản ứng với nước brom.

D. Cả A, B, C.

Câu 557. Tính chất hoá học của phenol chứng tỏ nhóm hiđroxyl ảnh hưởng đến gốc phenyl là : 

A. Phản ứng với kim loại kiềm.


B. Phản ứng với dung dịch kiềm.

C. Phản ứng với nước brom.


D. Cả A, B, C.

Câu 558. Cho các chất :         ,               NO2,              OH,              CH3.

Chất khó tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng benzen bằng nguyên tử brom nhất là :

A.                   


B.                      NO2



C.                      OH



D.                      CH3
Câu 559. Chất không phản ứng được với dung dịch brom là :

A. Nitrobenzen. 



B. Stiren.

C. Phenol.

D. Anilin.

Câu 560. Đâu không phải là hiện tượng xảy ra khi nhỏ nước brom vào dung dịch phenol ?

A. Nước brom bị mất màu.

B. Khi đun nóng hỗn hợp phản ứng mới có kết tủa trắng.

C. Dung dịch tạo ra làm đỏ giấy quỳ tím.

D. Không phải các hiện tượng trên.

Câu 561. Phản ứng giữa phenol với nước brom có đặc điểm :
A. Cần có bột Fe xúc tác.

B. Cần phải đun nóng.

C. Kết tủa trắng xuất hiện tức thời.

D. Không phải các đặc điểm trên.

Câu 562. Trong phân tử phenol :
A. liên kết O –H phân cực hơn, liên kết C – O bền hơn ở ancol.

B. liên kết O – H kém phân cực hơn, liên kết C – O bền hơn ở ancol.

C. liên kết O – H phân cực hơn, liên kết C – O kém bền hơn ở ancol.

D. liên kết O – H kém phân cực hơn, liên kết C – O kém bền hơn ở ancol.

Câu 563. Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol, do ở phenol có :
A. liên kết O – H phân cực hơn ở ancol.

B. mật độ electron ở vòng benzen tăng lên.

C. liên kết C – O bền vững hơn ở ancol.

D. nguyên tử H ở nhóm OH linh động hơn ở ancol.

Câu 564. Cho sơ đồ :
C6H6  
                 X                             C6H5OH  +  CH3COCH3

X là : 

 
A.  C6H5CH2CH2CH3


 
B.   C6H5CH(CH3)2
 
C.   C6H5CH = CH–CH3

 
D.   C6H5CH2–CH = CH2
Câu 565. C7H8O có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm ?

 
A.   3 




 
B.   4




 
C.   5




 
D.   6

Câu 566. C7H8O có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm, tác dụng được với NaOH ?

A. 2



B. 3



C. 4




D. 5

Câu 567. Phần lớn phenol được dùng để sản xuất 

A. thuốc nổ 2,4,6-trinitrophenol.

B. chất diệt cỏ axit 2,4-điclophenoxiaxetic.

C. poliphenolfomanđehit.

D. chất diệt nấm mốc (nitrophenol).

Câu 568. Phenol không phản ứng với 

A. Na


B. NaOH



C. HCl



D. Br2
Câu 569. Axit picric có ứng dụng :

A. Để sản xuất muối picrat.

B. Thuốc diệt cỏ.

C. Thuốc nhuộm.

D. Thuốc nổ.

Câu 570. Chỉ ra nội dung đúng:

A. Ancol có liên kết hiđro, phenol không có liên kết hiđro.

B. Ancol không có liên kết hiđro, phenol có liên kết hiđro.

C. Ancol và phenol đều có liên kết hiđro.

D. Ancol và phenol đều không có liên kết hiđro.

Câu 571. Hoàn thành nội dung sau : “Những hợp chất hữu cơ trong phân tử có từ hai nhóm chức trở lên là những hợp chất ............”.

A. đơn chức. 






B. đa chức.



C. tạp chức. 






D. có nhiều nhóm chức.

Câu 572. Chỉ ra hợp chất đa chức trong các chất sau :
A. Glucozơ.



B. Glixerol.



C. Glicocol.



D. Cả A, B, C.

Câu 573. Cho các chất : glixerol. axit ađipic, hexametylenđiamin. Chỉ ra hợp chất  đa chức :
A. Glixerol.





B. Axit ađipic.


C. Hexametylenđiamin. 



D. Cả A, B và C.

Câu 574. Chỉ ra hợp chất đa chức trong các chất sau : 

A. Axit ađipic.





B. Axit oleic.


C. Axit glutamic.

D. Cả A, B, C.

Câu 575. Chỉ ra hợp chất đa chức trong các chất sau :
A. Axit gluconic.




B. Axit glutamic.

C. Axit metacrylic.




D. Cả A, B, C đều không phải.

Câu 576. Chỉ ra hợp chất tạp chức trong các chất sau :
A. Glixerol.





B. Axit ađipic.


C. Glucozơ.





D. Hexametylenđiamin.

Câu 577. Hợp chất không có nhóm chức là :
A. Alanin.



B. Glixin.



C. Naphtalen.



D. Clorofom.

Câu 578. Hợp chất đơn chức là :
A. Axit gluconic.





B. Axit panmitic.

C. Axit ađipic. 






D. Cả A, B, C.

Câu 579. Chất nào sau đây là ancol đa chức ?
A. Glixerol.






B. Ancol benzylic.

C. Glucozơ.






D. Cả A, B, C.

Câu 580. Chất nào sau đây có tính chất của rượu đa chức ?
A. Glixerol. 






B. Glucozơ.

C. Saccarozơ.






D. Cả A, B, C.

Câu 581. Glixerol
A. là chất lỏng sánh, không màu.

B. là chất lỏng linh động, màu xanh nhạt.

C. là chất lỏng linh động, không màu.

D. là chất lỏng sánh, màu xanh nhạt.

Câu 582. Glixerol không có tính chất nào ?
A. Chất lỏng linh động.




B. Chất có vị ngọt.

C. Chất tan nhiều trong nước.

D. Chất có khả năng giữ nước.

Câu 583. Glixerol không có khả năng phản ứng với :
A. Na


B. NaOH



C. Cu(OH)2



D. HONO2
Câu 584. Phản ứng nào chứng tỏ glixerol có nhiều nhóm hiđroxyl ?
A. Phản ứng với Na.




B. Phản ứng với HCl.

C. Phản ứng với Cu(OH)2.



D. Phản ứng với HNO3.

Câu 585. Tính chất hoá học giống nhau giữa ancol etylic và glixerol là chúng đều phản ứng với :

A. Na



B. NaOH


C. Cu(OH)2



D. Cả A, B, C

Câu 586. Sự khác nhau giữa ancol etylic và glixerol là chỉ có glixerol phản ứng được với :

A. Na.


B. NaOH 



C. Cu(OH)2​



D. Cả A, B, C

Câu 587. Cho 3 chất đựng trong 3 lọ mất nhãn : glixerol, ancol propylic, anđehit propionic. Để nhận ra mỗi lọ có thể dùng 

A.  Na



B.  Cu(OH)2

C.  NaOH

D.  AgNO3/NH3
Câu 588. Ứng dụng quan trọng nhất của glixerol là :
A. Sản xuất chất béo. 




B. Sản xuất thuốc nổ.

C. Sản xuất xà phòng. 



D. Dùng trong công nghiệp dệt, mực in, mực viết, kem đánh răng...

Câu 589. Chất nào sau đây không phản ứng được với Cu(OH)2 ?
A. HOCH2CH2CH2OH



B. CH3CH(OH)CH2OH

C. CH2(OH)CH(OH)CH2OH

D. Cả A, B, C đều phản ứng được với Cu(OH)2
Câu 590. Glixerol được điều chế từ : 

A. protein.




B. lipit.



C. gluxit.

D. glicocol.

Câu 591. Chất sau đây không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ?

A. Glixerol.



B. Axit axetic.


C. Crezol.



D. Anđehit axetic.

Câu 592. Chất chỉ có thể phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao là :

A. Glixerol.



B. Axit axetic.

C. Anđehit axetic.

D. Glucozơ.

Câu 593. Hợp chất được dùng làm thuốc nổ là :
A. Glixerol trioleat.





B. Glixerol trinitrat.

C. Glixerol tristearat.





D. Cả A, B, C.

Câu 594. Glixerol được dùng nhiều trong công nghiệp dệt, thuộc da do có 
khả năng :

A. tẩy trắng.






B. giữ nước.

C. làm sạch.






D. cả A, B, C.

Câu 595. Cho thêm glixerol vào mực in, mực viết, kem đánh răng, do có khả năng :

A. giữ nước làm cho các vật phẩm đó chậm bị khô.

B. tạo mùi thơm, vị ngọt cho kem đánh răng.

C. làm cho mực chảy trơn đều, không nhoè.

D. cả A, B, C.

Câu 596 : Chất chỉ chứa một loại nhóm chức ancol có công thức C3H8On. Điều kiện thoả mãn của n là :

A. 0 < n ( 1






B. 0 < n 
[image: image24.wmf]£
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C. 0 < n 
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D. 0 < n 
[image: image26.wmf]£
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Câu 597. Có bao nhiêu ancol có công thức phân tử dạng C3H8On ?
A. 2


B. 5




C. 7




D. 8

Câu 598. Một ancol no đa chức X mạch hở có n nguyên tử cacbon và m nhóm hiđroxyl trong phân tử. Cho 7,6g X phản ứng với Na (dư) thu được    2,24 lít khí bay ra (ở đktc). Biểu thức liên hệ giữa n và m là :

A. 7m + 1 = 11n.




B. 7m = 11n + 1.

C. 7n + 1 = 11m. 




D. 7n = 11m + 1.

Câu 599. Chỉ ra hợp chất tạp chức trong các chất sau :

A. Axit glutamic.




B. Axit panmitic.

C. Axit stearic.





D. Cả A, B, C.

Câu 600. Chỉ ra hợp chất đa chức trong các chất sau : 

A. Glixerol. 





B. Etylen glicol.

C. Axit oxalic.





D. Cả A, B, C.

CHƯƠNG 8
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Chương 9

ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Câu 601. Nhóm cacbonyl là :

A. 


B.





C. 

D. 

Câu 602. Anđehit fomic là 
A.  chất khí, không màu, không mùi.



B.  chất lỏng, không màu, không mùi.

C.  chất khí, không màu, mùi xốc.



D.  chất lỏng, không màu, mùi xốc.

Câu 603. Chất nào sau đây tan vô hạn trong nước 

A. Fomanđehit.






B. Axetanđehit.

C. Axeton.







D. Cả A, B, C.

Câu 604. Fomalin là dung dịch chứa khoảng 40% :
A. Axeton.







B. Fomanđehit.


C. Anđehit axetic.






D. Benzanđehit.

Câu 605. Xeton là những hợp chất cacbonyl mà phân tử có nhóm   C=O liên kết với :

A. một gốc hiđrocacbon.




B. hai gốc hiđrocacbon.

C. một nguyên tử hiđro.





D. hai nguyên tử hiđro.

Câu 606. Axeton có công thức là :
A. CH3CHO







B. CH3COCH3


C. CH3COC6H5






D. C6H5CHO

Câu 607. So sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của anđehit, xeton với hiđrocacbon và ancol có cùng số nguyên tử C :

A. của anđehit, xeton cao hơn hiđrocacbon, nhưng lại thấp hơn của ancol.

B. của anđehit, xeton cao hơn ancol, nhưng lại thấp hơn của hiđrocacbon.

C. của anđehit, xeton cao hơn ancol và hiđrocacbon.

D. của anđehit, xeton thấp hơn ancol và hiđrocacbon.

Câu 608. Phản ứng khử anđehit, xeton là phản ứng của anđehit, xeton với :

A.  H2 (Ni, t0)





B.  AgNO3 /NH3, t0
C.  Cu(OH)2, t0





D.
           OH

Câu 609. Chỉ ra nội dung đúng :

A. Anđehit, xeton đều làm mất màu nước brom.

B. Anđehit, xeton đều không làm mất màu nước brom.

C. Anđehit làm mất màu nước brom, còn xeton thì không làm mất màu nước brom.

D. Anđehit không làm mất màu nước brom, còn xeton thì làm mất màu nước brom.

Câu 610. Chất không làm mất màu dung dịch thuốc tím là :
A. HCHO



B. CH3CHO


C. CH3COCH3



D. Cả A, B, C đều làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Câu 611. Chất không làm mất màu nước brom là :

A.
B.


C.
D.  Cả A, B, C đều làm mất màu nước brom.

Câu 612. Hiện tượng xảy ra khi nhỏ fomalin vào dung dịch AgNO3/NH3 trong ống nghiệm, có đun nóng nhẹ :

A. Có chất bột màu đen ở đáy ống nghiệm.

B. Có chất rắn màu trắng bạc ở đáy ống nghiệm.

C. Có chất rắn vàng nhạt ở đáy ống nghiệm.

D. Có lớp sáng loáng bám ở thành ống nghiệm.

Câu 613. Cho các chất và điều kiện phản ứng : H2/Ni, t0; AgNO3 /NH3, t0; 
nước brom; dung dịch thuốc tím. Axeton có thể phản ứng được với bao nhiêu chất ?
A. 1




B. 2




C. 3




D. 4

Câu 614. Chất phản ứng với H2 (Ni, t0) tạo ra ancol bậc hai là :
A. HCHO





B. CH3COCH​3



C. CH3CHO





D. Cả A, B, C

Câu 615. Phản ứng giữa fomanđehit và phenol tạo ra poliphenolfomanđehit, có xúc tác là :

A. Axit.



B. Bazơ.



C. A hoặc B.



D. Không phải A, B.

Câu 616. Fomon là dung dịch chứa khoảng 40% :
A. Etanal.


B. Butanal.




C. Propanal.



D. Metanal.

Câu 617. Phản ứng :


(n + 2)       + (n +1)             [image: image27.wmf]o

t

xt

¾¾®

                                                    + (n +1) H2O

cần :
 n
A. dùng fomanđehit dư, xúc tác là axit.

B. dùng fomanđehit dư, xúc tác là bazơ.

C. dùng phenol dư, xúc tác là bazơ.

D. dùng phenol dư, xúc tác là axit.

Câu 618. Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của fomanđehit :

A. Sản xuất ra chất dẻo.

B. Tráng gương, tráng ruột phích.

C. Ngâm xác động vật.

D. Thuộc da, tẩy uế.

Câu 619. Nhóm cacbonyl có trong phân tử 
A. anđehit.



B. axit.



C. este.



D. cả A, B, C.

Câu 620. Anđehit fomic có :
A. tính oxi hoá.





B. tính khử.

C. tính oxi hóa và tính khử.




D. không có tính oxi hoá và tính khử.

Câu 621. Dung dịch của chất nào dùng để bảo vệ xác động vật trong phòng thí nghiệm, bể ngâm xác và các bộ phận cơ thể người trong bệnh viện để phục vụ nghiên cứu ?
A. Anđehit axetic.




B. Anđehit fomic.

C. Anđehit benzoic.





D. Axeton.

Câu 622. Cho sơ đồ chuỗi phản ứng :
                  A [image: image28.wmf]¾¾®

 B [image: image29.wmf]¾¾®

 C [image: image30.wmf]¾¾®

 D  [image: image31.wmf]¾¾®

 Axit fomic

  Với A là chất nào sau đây :

A. CH4
B. CH3OH

C. CH3COOH

D. CH3Cl

Câu 623. Cho sơ đồ chuỗi phản ứng :
              A [image: image32.wmf]¾¾®

 B [image: image33.wmf]¾¾®

 C [image: image34.wmf]¾¾®

 D [image: image35.wmf]¾¾®


Phản ứng không xảy ra trong chuỗi trên là :

A. CH3Cl + NaOH[image: image36.wmf]0

t

¾¾®

CH3OH  +  NaCl

B. HCHO + H2 [image: image37.wmf]0

Ni
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CH3OH

C. HCHO + Ag2O [image: image38.wmf]3
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 HCOOH + 2Ag( 

D. HCHO + Cu(OH)2 [image: image39.wmf]0
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¾¾®

HCOOH + Cu2O( 

Câu 624. Nhựa phenolfomanđehit mạch thẳng có cấu tạo :

A.

                                                         n

                                                    


B.                                                           n



C.                         
                     n                



D.                                              n          
                  

Câu 625. Cho chuỗi sơ đồ phản ứng :
  A [image: image40.wmf]o
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 Axit acrylic

Vậy A là :

A. Propan.





B. Butan.

C. Cả A, B đều được.





D. Không phải A, B.

Câu 626. Phương pháp riêng để điều chế anđehit axetic là cộng nước vào axetilen, có mặt xúc tác :
A. H2SO4



B. MnSO4



C. HgSO4



D. MgSO4
Câu 627. Có sơ đồ : 


     B thuộc loại hợp chất :

A. ancol.



B. anđehit.



C. axit.




D. este.

Câu 628. Cho sơ đồ chuỗi phản ứng : 

                         CH4  [image: image45.wmf]¾¾®
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      B là : 

A. anđehit fomic.




B. anđehit axetic.

C. anđehit oxalic.




D. anđehit benzoic.

Câu 629. Có bao nhiêu anđehit có cùng công thức phân tử C5H10O ?

A. 1




B. 2




C. 3




D. 4.

Câu 630. Đốt nóng một dây đồng mảnh, dạng lò xo trong không khí, rồi đưa vào ống nghiệm đựng ancol etylic. Ta thấy chất rắn tạo ra trong ống nghiệm có màu :
A. đen. 



B. đỏ.




C. xanh.



D. trắng sáng.

Câu 631. Cho sơ đồ dãy chuyển hoá :
C là : 

A. HCOOCH3






B. CH3COOH

C. C2H5OH







D. CH3CHO

Câu 632. Dẫn hỗn hợp gồm khí H2 và hơi anđehit axetic đi qua ống đựng Ni 
nung nóng. Sản phẩm thu được sau phản ứng không có 
A. anđehit axetic.





B. axit axetic.

C. ancol etylic.





D. hiđro.

Câu 633. Chất nào sau đây không thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic ?
A. Axit fomic. 





B. Axit propionic.

C. Axit acrylic.





D. Axit isobutiric.

Câu 634. Cho các chất : CH3CHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3CH2OH. 

               Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :

A. CH3CHO



B. CH3COOH


C.   HCOOCH3

            D.   CH3CH2OH

Câu 635. Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các hợp chất có cùng số nguyên tử cacbon :
A. Ankan, axit, anđehit, ancol.



B. Anđehit, ankan, ancol, axit.

C. Ankan, anđehit, axit, ancol.



D. Ankan, anđehit, ancol, axit.

Câu 636. Trong dung dịch, axit cacboxylic có liên kết hiđro và có thể :
A. ở dạng polime.





B. ở dạng đime.

C. tạo liên kết hiđro với nước.




D. Cả A, B, C.

Câu 637. Mỗi axit cacboxylic có :
A. vị chua riêng biệt.





B. vị nồng riêng biệt.

C. vị ngọt riêng biệt.





D. vị cay riêng biệt.

Câu 638. Axit nào sau đây tan vô hạn trong nước ?
A. Axit benzoic.






B. Axit propionic.

C. Axit valeric.






D. Cả A, B, C.

Câu 639. Cho các chất : Nước, axit axetic, anđehit axetic, ancol etylic. Chất nào không có liên kết hiđro giữa các phân tử với nhau ?
A. Nước.







B. Axit axetic.


C. Anđehit axetic.






D. Ancol etylic.

Câu 640. Mỗi phân tử ancol etylic có thể tạo ra bao nhiêu liên kết hiđro với các phân tử khác ?
A. 1




B. 2




C. 3




D. 4

Câu 641. Chỉ ra phát biểu đúng :

A. Giữa hai phân tử axit có thể có hai liên kết hiđro, liên kết hiđro của axit kém bền hơn của ancol.

B. Giữa 2 phân tử axit có thể có 2 liên kết hiđro, liên kết hiđro của axit bền hơn của ancol.
C. Giữa 2 phân tử axit chỉ có 1 liên kết hiđro, liên kết hiđro của axit kém bền hơn của ancol.
D. Giữa 2 phân tử axit chỉ có 1 liên kết hiđro, liên kết hiđro của axit bền hơn của ancol.

Câu 642. Axit axetic là axit 
A. mạnh.



B. rất mạnh.




C. trung bình.



D. yếu.

Câu 643. Nhóm cacboxyl là :

A. 



B. 

         

           
C. 



D.

Câu 644. Phản ứng hoá học nào của axit axetic là phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhóm cacboxyl ?
A. Phản ứng với Na.




B. Phản ứng với NaOH.

C. Phản ứng với Na2CO3.




D. Cả A, B, C.

Câu 645. Axit nào lần đầu tiên được tách ra từ cơ thể loài kiến ?
A. Axit fomic.




B. Axit axetic.


C. Axit oxalic.


D. Axit xitric.

Câu 646. Axit có trong giấm ăn là :
A. Axit fomic.



B. Axit axetic.


C. Axit oxalic.


D. Axit lactic.

Câu 647. Dãy sắp xếp đúng theo tính axit của các chất giảm dần :

A. CH3COOH, HCOOH, CH3OH,                OH.


B. HCOOH, CH3COOH, CH3OH,                OH.


C. HCOOH, CH3COOH,                 OH, CH3OH.


D.  CH3COOH,     
      OH, CH3COOH, CH3OH.


Câu 648. Khi đun nóng một mol axit axetic với một mol ancol etylic, hỗn hợp sau phản ứng có 
A. etyl axetat.


B. axit etanoic.


C. etanol.



D. cả A, B, C.

Câu 649. Phản ứng este hoá không có đặc điểm nào sau đây ?
A. Không tuân theo nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê.


B. Cần đun nóng.

C. Cần xúc tác.






D. Là phản ứng không hoàn toàn.

Câu 650. Cho phản ứng giữa ancol etylic và axit axetic. Trong các yếu tố : dùng rượu dư, dùng axit dư, lấy nhanh etyl axetat, dùng chất hút nước, có bao nhiêu yếu tố làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận ?

A. 1


B. 2 




C. 3




D. 4

Câu 651.  Điều kiện thuận lợi cho sự lên men giấm là :
A. Dùng ancol trên 100.

B.  Nhiệt độ trên 350C.

C. Rượu và men giấm tiếp xúc nhiều với không khí.

D. Cả A, B, C.

Câu 652. Trong phản ứng este hoá giữa ancol etylic và axit axetic, axit sunfuric không đóng vai trò :
A. làm chất xúc tác.

B. làm chuyển dịch cân bằng.

C. làm chất oxi hoá.

D. làm chất hút nước.

Câu 653.  Muốn nhanh được giấm ăn, cần :
A. lên men giấm rượu có nồng độ cao hơn 100.

B. lên men giấm ở nhiệt độ trên 300C.

C. cho ít men giấm vào nguyên liệu đang lên men.

D. Cả A, B, C.

Câu 654.  Chất hữu cơ nào thu được khi chưng gỗ ?
A. Axit axetic.


B. Ancol etylic.



C. Axeton.


D. Cả A, B, C.

Câu 655. Phương pháp hiện đại để điều chế axit axetic :
A. Tổng hợp từ axetilen.

B. Phương pháp chưng gỗ.

C. Phương pháp lên men giấm từ ancol etylic.

D. Điều chế từ muối axetat.

Câu 656. Cho sơ đồ :
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 Axit etanoic

                A là :

A. Etan.


B. Etin.


C. Etanol.



D. Etanal.

Câu 657. Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của axit axetic ?
A. Sản xuất chất cầm màu, bột sơn.

B. Sản xuất tơ nhân tạo.

C. Sản xuất xà phòng.

D. Sản xuất thuốc chữa bệnh.

Câu 658. Cho các axit : panmitic, stearic, axetic, oleic. Axit có cấu tạo khác với các axit còn lại là :
A. Axit panmitic.





B. Axit stearic.

C. Axit acrylic.





D. Axit oleic.

Câu 659. Cho các chất : axit axetic, axit fomic, axit acrylic. Chất nào có thể tham gia phản ứng tráng gương ?
A. Axit axetic.





B. Axit fomic.


C. Axit acrylic.





D. Không có chất nào.

Câu 660. Có thể phân biệt dung dịch axit axetic và axit acrylic bằng :
A. giấy quỳ tím.





B. natri.



C. phenolphtalein.




D. nước brom.
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